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B. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(1,0 điểm) 

Phân tích hậu quả của dân số tăng nhanh đến kinh tế - xã hội Việt Nam? 1,0 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2022-2023 

Môn thi: ĐỊA LÍ 10 



Dân số tăng nhanh sẽ gây sức ép đến:  

- Kinh tế: 

+ Kìm hãm tốc độ phát triển kinh tế (dẫn chứng). 

+ Thu nhập bình quân/người và lương thực/ người thấp(dẫn chứng). 

- Xã hội: 

+ Sức ép đến giáo dục, y tế (dẫn chứng). 

+ Thất nghiệp, thiếu việc làm gia tăng (dẫn chứng). 

+ Tệ nạn xã hội tăng lên, xã hội mất ổn định (dẫn chứng). 

- Môi trường:  

+ Tài nguyên bị khai thác cạn kiệt (dẫn chứng). 

+ Môi trường bị ô nhiễm (dẫn chứng). 
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Câu 2 

(2,0 điểm) 

Cho bảng số liệu sau: 

TỈ LỆ DÂN NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 

1950 - 2020 

(Đơn vị: %) 

Năm 1950 1990 2015 2020 

Thành thị 29, 2 43, 0 54, 0 56,1 

Nông thôn 70, 8 57, 0 46, 0 43,9 

Thế giới 100 100 100 100 

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2020, NXB thống kê 2021) 

a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu dân số của thế 

giới phân theo thành thị và nông thôn giai đoạn 1950 - 2020? 

b. Nhận xét và giải thích? 

 

a. Vẽ biểu đồ:   

- Yêu cầu vẽ biểu đồ miền (các dạng khác không cho điểm)  

+ Trục tung thể hiện cơ cấu dân số (%), trục hoành thể hiện các năm. 

+ Ghi tên biểu đồ, số liệu, chú giải. 

- Nếu thiếu tên biểu đồ; các đơn vị trục tung, trục hoành; chú giải, số liệu thì trừ 0,25 

điểm (điểm trừ không quá 1,0 điểm) 

b. Nhận xét và giải thích:  

* Nhận xét 

- Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn giai đoạn 1950 – 2020 có sự chuyển 

dịch rõ rệt: 

+ Tỉ lệ dân thành thị có xu hướng tăng (dẫn chứng) 

+ Tỉ lệ dân nông thôn có xu hướng giảm (dẫn chứng) 

* Giải thích:  

- Tỉ lệ dân thành thị tăng: 

+ Do một số nước trên thế giới đã và đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa đất 

nước. 

+ Ở đô thị có cuộc sống thuận lợi hơn nên thu hút dân cư . 
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